
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Thanh Hóa,  ngày       tháng      năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục văn bản của UBND tỉnh được giao quy định chi tiết  

và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật  

của cơ quan nhà nước cấp trên. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25/6/2025;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 126/TTr-STP ngày 

30/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản của 

UBND tỉnh được giao quy định chi tiết và các nội dung khác được giao trong 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên (có phụ lục danh 

mục kèm theo).  

1. Giám đốc các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản 

quy định chi tiết có trách nhiệm:  
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a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

tỉnh về chất lượng, tiến độ xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết 

theo Quyết định này. 

b) Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan kịp thời 

giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo và đề xuất biện pháp xử lý.  

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định văn bản quy định chi tiết đảm 

bảo tiến độ, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết của 

các sở, ngành, đơn vị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây 

dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 

trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 
 

Nơi nhận:                                                                        

- Như Điều 2; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 
- Lưu: VT, TDNC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

 

 



DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH THUỘC  
THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Tên văn bản giao quy 

định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/ Khoản /Điểm 

(nội dung giao) 

Tên VBQĐCT 

hoặc nội dung giao 

quy định 

Cơ quan 

trình 

VBQĐCT 

hoặc nội 

dung giao 

quy định 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Thời 

hạn 

trình 

thông 

qua/ban 

hành 

Cơ 

quan 

đề 

xuất 

I. DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯỢC GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT: 8 

1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng 

số 06/2026/QH16 

01/10/202

6 

Khoản 3 Điều 1 quy 

định: Tỉnh trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình quy định chi 

tiết, hướng dẫn thủ tục 

cấp đổi, cấp lại hiện vật 

khen thưởng của các 

danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng 

thuộc thẩm quyền của 

tỉnh và của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc tỉnh. 

Quyết định quy 

định thủ tục cấp 

đổi, cấp lại hiện vật 

khen thưởng của các 

danh hiệu thi đua và 

hình thức khen 

thưởng thuộc thẩm 

quyền của tỉnh và 

của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc 

tỉnh 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Nội vụ 

Các sở, 

ngành cấp 

tỉnh, 

UBND các 

phường, xã 

Tháng 

10/2026 

Sở Nội 

vụ  

2 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng 

số 06/2026/QH16 

01/10/202

6 

Điểm đ khoản 18 Điều 1 

quy định: Tỉnh trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình quy định 

Quyết định quy 

định tiêu chuẩn xét 

tặng bằng khen của 

tỉnh đối với cá nhân, 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Nội vụ 

Các sở, 

ngành cấp 

tỉnh, 

UBND các 

Tháng 

10/2026 

Sở Nội 

vụ  
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chi tiết, hướng dẫn cụ thể 

tiêu chuẩn xét tặng bằng 

khen của tỉnh đối với cá 

nhân, tập thể, hộ gia đình. 

tập thể, hộ gia đình. phường, xã 

3 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng 

số 06/2026/QH16 

01/10/202

6 

Điểm b khoản 19 Điều 1 

quy định: Tỉnh trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình quy định 

chi tiết, hướng dẫn cụ thể 

tiêu chuẩn xét tặng giấy 

khen đối với cá nhân, tập 

thể, hộ gia đình. 

Quyết định quy 

định tiêu chuẩn xét 

tặng giấy khen đối 

với cá nhân, tập thể, 

hộ gia đình 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Nội vụ 

Các sở, 

ngành cấp 

tỉnh, 

UBND các 

phường, xã 

Tháng 

10/2026 

Sở Nội 

vụ  

4 

Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng 

số 06/2026/QH16 

01/10/202

6 

Điểm d khoản 24 Điều 1 

quy định tỉnh trong 

phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình quy 

định: 

a) Quy định chi tiết, 

hướng dẫn cụ thể hồ sơ, 

thủ tục đề nghị xét tặng 

danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của tỉnh và 

của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc thẩm quyền quản 

lý của tỉnh. 

b) Quy định chi tiết, 

Quyết định quy 

định danh hiệu thi 

đua và hình thức 

khen thưởng, mức 

độ hoàn thành 

nhiệm vụ của cá 

nhân, tập thể thuộc 

thẩm quyền quản lý  

 Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Nội vụ 

Các sở, 

ngành cấp 

tỉnh, 

UBND các 

phường, xã 

Tháng 

10/2026 

Sở Nội 

vụ 
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hướng dẫn thủ tục điều 

chỉnh thông tin quyết 

định khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của tỉnh và 

của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc tỉnh. 

c) Quy định việc công 

nhận  mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của cá nhân, 

tập thể thuộc quyền 

quản lý. 

d) Quy định việc công 

nhận hiệu quả áp dụng, 

khả năng nhân rộng của 

sáng kiến, phạm vi ảnh 

hưởng của nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

5 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng 

số 06/2026/QH16 

01/10/202

6 

Điểm b khoản 28 Điều 1 

quy định: Tỉnh trong 

phạm vi, nhiệm vụ của 

mình quy định chi tiết, 

hướng dẫn cụ thể tổ chức 

và hoạt động của Hội 

đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh và Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng 

Quyết định quy 

định  tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng 

Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh và Hội 

đồng Thi đua - 

Khen thưởng cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc quyền quản 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Nội vụ 

Các sở, 

ngành cấp 

tỉnh, 

UBND các 

phường, xã 

Tháng 

10/2026 

Sở Nội 

vụ  
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cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc quyền quản lý của 

tỉnh. 

lý của tỉnh. 

6 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng 

số 06/2026/QH16 

01/10/202

6 

Điểm b khoản 29 Điều 1 

quy định: Tỉnh trong 

phạm vi, nhiệm vụ của 

mình quy định chi tiết, 

hướng dẫn cụ thể thủ tục 

hủy bỏ quyết định tặng 

danh hiệu thi đua hoặc 

hình thức khen thưởng, 

thu hồi hiện vật khen 

thưởng và tiền thưởng đối 

với các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng 

thuộc thẩm quyền của 

tỉnh và của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc quyền 

quản lý của tỉnh. 

Quyết định quy 

định thủ tục hủy bỏ 

quyết định tặng 

danh hiệu thi đua 

hoặc hình thức khen 

thưởng, thu hồi 

hiện vật khen 

thưởng và tiền 

thưởng đối với các 

danh hiệu thi đua, 

hình thức khen 

thưởng thuộc thẩm 

quyền của tỉnh và 

của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc 

quyền quản lý của 

tỉnh. 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Nội vụ 

Các sở, 

ngành cấp 

tỉnh, 

UBND các 

phường, xã 

Tháng 

10/2026 

Sở Nội 

vụ  

7 Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính 

phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực 

hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia 

31/12/202

5 

Khoản 2 Điều 27, khoản 

2 Điều 31 quy định: 

UBND tỉnh quy định cụ 

thể về cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ và cách thức nộp 

hồ sơ đề nghị hỗ trợ dự 

án theo từng ngành, 

Quyết định quy 

định về cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ và 

cách thức nộp hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ dự án 

theo từng ngành, 

nghề, lĩnh vực trên 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Sở Dân tộc 

và Tôn 

giáo; Sở 

Tài chính, 

Sở Tư 

pháp và 

các sở liên 

Tháng 

7/2026 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và 

Môi 

trường  
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nghề, lĩnh vực tại địa 

phương. 

địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa. 

quan; 

UBND các 

xã, phường 

8 Nghị định số 

188/2026/NĐ-CP ngày 

27/5/2026 của Chính 

phủ quy định chính 

sách cho học sinh 

trường phổ thông nội 

trú và trường phổ thông 

nội trú tại các xã biên 

giới đất liền 

27/5/2026 Điểm b khoản 4 Điều 9 

quy định trách nhiệm của 

UBND cấp tỉnh: Quy 

định cụ thể danh mục 

trang cấp đồ dùng cá 

nhân, học phẩm cho học 

sinh trường phổ thông 

nội trú phù hợp đặc thù 

của mỗi vùng, miền, từng 

cấp học và chương trình 

giáo dục phổ thông hiện 

hành để thực hiện chính 

sách quy định tại khoản 3 

Điều 3 của Nghị định 

này 

Quyết định quy 

định cụ thể danh 

mục trang cấp đồ 

dùng cá nhân, học 

phẩm cho học sinh 

trường phổ thông 

nội trú và trường 

phổ thông nội trú tại 

các xã biên giới đất 

liền trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Tài 

chính, Sở 

Tư pháp, 

UBND các 

xã, phường 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

Tháng 

8/2026 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo  

II. DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯỢC GIAO QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG KHÁC: 2 

1 Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính 

phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực 

hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia 

31/12/202

5 

Khoản 5 Điều 28 quy 

định: UBND tỉnh quyết 

định về việc phân cấp 

thẩm quyền phê duyệt 

quản lý các dự án phát 

triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị tại địa 

phương. 

Quyết định phân 

cấp thẩm quyền phê 

duyệt quản lý các 

dự án phát triển sản 

xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Sở Dân tộc 

và Tôn 

giáo; Sở 

Tài chính, 

Sở Tư 

pháp và 

các sở liên 

quan; 

Tháng 

7/2026 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và 

Môi 

trường 
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UBND các 

xã, phường 

2 Nghị định 93/2026/NĐ-

CP ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của 

Luật Nhà giáo. 

31/3/2026 Điểm đ khoản 1 Điều 11 

quy định: Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh căn cứ quy 

định tại Điều này, quy 

định của pháp luật có 

liên quan và điều kiện 

thực tế của địa phương, 

ban hành quy chế điều 

động nhà giáo để tổ chức 

thực hiện điều động nhà 

giáo đối với các trường 

hợp quy định tại điểm a 

và điểm b khoản này. 

Quy chế điều động nhà 

giáo quy định cụ thể về 

đối tượng, thời hạn, thời 

điểm điều động nhà giáo 

và các nội dung liên quan 

khác phù hợp với điều 

kiện thực tế. 

Điểm e khoản 2 Điều 12 

quy định: Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh căn cứ quy 

định tại Điều này, quy 

định của pháp luật có 

Quyết định ban 

hành Quy chế điều 

động, thuyên 

chuyển nhà giáo, 

nhà giáo giữ chức 

vụ cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ 

thông, giáo dục 

thường xuyên, 

trường chuyên biệt 

và trường trung học 

nghề công lập trên 

địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa 

Cơ quan chủ 

trì soạn thảo: 

Sở Giáo dục 

và đào tạo 

Sở Nội vụ, 

Sở Tư 

pháp, 

UBND các 

xã, phường 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

Tháng 

8/2026 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào 

tạo 
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liên quan và điều kiện 

thực tế của địa phương 

ban hành quy chế thuyên 

chuyển nhà giáo để tổ 

chức thực hiện thuyên 

chuyển nhà giáo đối với 

các trường hợp quy định 

tại điểm a và điểm b 

khoản này. Quy chế 

thuyên chuyển nhà giáo 

quy định cụ thể về đối 

tượng, thời điểm thuyên 

chuyển nhà giáo và các 

nội dung liên quan khác 

phù hợp với điều kiện 

thực tế. 
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